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1 B1412016 Nguyễn Thanh Phúc  12/01/1996 MT14V4A1 Lâm sinh Nợ TTHL

2 B1504100 Lục Thanh Khang  18/06/1997 MT1557A1 Kỹ thuật môi trƣờng

3 B1506026 Nguyễn Thanh Thúy  11/07/1997 MT15U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc Nợ KTX

4 B1506764 Trần Kiến Nghiệp  16/01/1997 MT15V4A1 Lâm sinh

5 B1506795 Trƣơng Huỳnh Điền  25/12/1995 MT15V4A2 Lâm sinh Nợ TTHL

6 B1506832 Lâm Thiện Tín  15/07/1997 MT15V4A2 Lâm sinh

7 B1508882 Sữ Chí Đại  20/10/1996 MT15X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

8 B1508899 Lê Thành Nhân  23/03/1997 MT15X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

9 B1508917 Trần Thiên Vĩnh  25/12/1997 MT15X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

10 B1508931 Phạm Văn Khải  08/08/1996 MT15X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

11 B1602011 Nguyễn Vũ An  02/09/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

12 B1602016 Cao Tƣờng Duy  08/03/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

13 B1602023 Trần Văn Hậu  06/08/1997 MT1625A1 Quản lý đất đai

14 B1602028 Huỳnh Vạn Hƣng  02/03/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

15 B1602029 Nguyễn Duy Kha  01/02/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

16 B1602031 Lê Minh Khánh  05/02/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

17 B1602035 Nguyễn Thị Lăng  08/03/1997 MT1625A1 Quản lý đất đai

18 B1602039 Huỳnh Thị Chúc Ly  11/04/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

19 B1602041 Nguyễn Thị Diễm My  21/06/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

20 B1602046

Nguyễn Phạm Trinh 

Nguyên  06/05/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

21 B1602051 Nguyễn Tấn Phát  03/08/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai Nợ KTX

22 B1602063 Đinh Ngọc Lan Tiên  01/06/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

23 B1602064 Đổ Thị Bảo Trang  09/12/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

24 B1602074 Huỳnh Tuấn Anh  16/06/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai
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25 B1602077 Đặng Văn Di  11/09/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai

26 B1602090 Phùng Thảo Hƣng  25/08/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai

27 B1602091 Cao Hoàng Khang  18/06/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai

28 B1602092 Lê Hồng Kháng  01/01/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai Nợ KTX

29 B1602102 Trần Thị Sà Mệt  25/10/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai Nợ KTX

30 B1602106 Nguyễn Kim Ngọc  04/04/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai Nợ TTHL

31 B1602111 Trƣơng Thị Nhiền  02/12/1997 MT1625A2 Quản lý đất đai

32 B1602113 Bùi Hoàng Phúc  07/09/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai

33 B1602117 Trần Minh Thái  14/01/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai

34 B1602124 Nguyễn Hoài Thƣơng  07/07/1997 MT1625A2 Quản lý đất đai Nợ KTX Nợ TTHL

35 B1602129 Lê Nhã Uyên  25/08/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai Nợ TTHL

36 B1602132 Nguyễn Thị Yên  25/03/1998 MT1625A2 Quản lý đất đai

37 B1602608 Hứa Bội Bội  20/12/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX

38 B1602609 Phạm Diểm Chinh  03/08/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

39 B1602611 Nguyễn Thị Ngọc Diệu  10/10/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

40 B1602612 Phú Ngọc Khánh Duy  23/09/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

41 B1602619 Ngô Thị Xuân Hậu  14/01/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

42 B1602624 Nguyễn Văn Khánh  07/02/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX

43 B1602640 Huỳnh Tuyết Nhƣ  27/06/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX

44 B1602646 Trƣơng Hà Khánh Quyên  29/01/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng Nợ TTHL

45 B1602647 Vũ Thị Diễm Quý  30/10/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

46 B1602648 Nguyễn Thanh Tâm  29/11/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

47 B1602654 Lê Thị Thanh Thúy  02/08/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX

48 B1602661 Đặng Kiều Trang  10/05/1996 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

49 B1602665 Nguyễn Đang Thảo Trúc  21/06/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

50 B1602666 Nguyễn Thị Thiên Trúc  12/08/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

51 B1602667 Phan Thị Thanh Tuyền  09/07/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

52 B1602670 Trần Thảo Vy  08/06/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

53 B1602674 Tiêu Thị Kiều Anh  01/01/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

54 B1602675 Nguyễn Xuân Cần  02/01/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng
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55 B1602677 Nguyễn Xuân Diệu  10/10/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

56 B1602679 Phan Minh Duyên  31/03/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

57 B1602680 Danh Hải Dƣơng  07/07/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

58 B1602681 Lê Thị Trúc Đào  29/09/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

59 B1602687 Phạm Thanh Hoa  18/11/1997 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

60 B1602689 Nguyễn Duy Khang  19/08/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

61 B1602690 Hứa Minh Khánh  01/07/1999 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX

62 B1602691 Trƣơng Duy Khánh  29/11/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

63 B1602694 Trần Thị Yến Mai  24/12/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

64 B1602697 Huỳnh Hoàng Nam  16/11/1996 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX Nợ TTHL

65 B1602699 Tè Kim Ngân  30/08/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX

66 B1602702 Lê Đình Nguyên  10/02/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

67 B1602703 Mai Lƣơng Yến Nhi  10/06/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

68 B1602706 Ngô Minh Nhuận  27/12/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

69 B1602715 Nguyễn Duy Tân  08/05/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

70 B1602720 Trần Phƣơng Thảo  11/06/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

71 B1602721 Đặng Thị Minh Thùy  18/06/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

72 B1602732

Nguyễn Huỳnh Phƣơng 

Trúc  23/07/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

73 B1602735 Nguyễn Quốc Việt  11/03/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

74 B1602736 Lƣu Thủy Yến Vy  26/09/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

75 B1602738 Lý Thị Ngọc Yến  04/10/1997 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

76 B1602739 Chung Thị Ngọc Ý  04/02/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

77 B1603475 Nguyễn Văn An  17/03/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

78 B1603486 Tạ Ngọc Đào  12/11/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

79 B1603489 Phạm Tuyết Hân  20/08/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

80 B1603495 Lê Kim Khang  07/10/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

81 B1603503 Huỳnh Tuyết Nghi  17/11/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng Nợ KTX

82 B1603508 Võ Huỳnh Nhi  27/05/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng Nợ KTX

83 B1603509 Lƣu Thị Huỳnh Nhƣ  15/02/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

84 B1603511 Lê Nguyễn Yến Phi  01/03/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng
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85 B1603520 Lê Hoàng Thành  19/04/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

86 B1603522 Nguyễn Phƣơng Thảo  29/07/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

87 B1603523 Nguyễn Bùi Minh Thi  13/05/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

88 B1603527 Nguyễn Châu Cẩm Thúy  25/10/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

89 B1603529 Nguyễn Phạm Minh Thƣ  04/04/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

90 B1603536 Trần Quang Trung  03/05/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

91 B1603541 Trần Quốc Vinh  29/04/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

92 B1603569 Võ Trần Quốc Long  27/09/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

93 B1603584 Võ Thanh Quân  10/07/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

94 B1603587 Huỳnh Kim Thanh  27/12/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

95 B1603591 Lê Thị Phƣơng Thảo  23/11/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

96 B1603599 Lê Thị Mỹ Tiên  16/02/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

97 B1603604 Lê Sơn Trí  23/07/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

98 B1605557 Trƣơng Khả Duy  22/11/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

99 B1605586 Lâm Tấn Nhản  29/08/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

100 B1605588 Đỗ Thị Yến Nhi  02/10/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

101 B1605591 Chiêm Hoàng Oanh  09/02/1997 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

102 B1605594 Hồ Thị Nhƣ Quỳnh  21/01/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

103 B1605598 Mai Nhƣ Tâm  03/12/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

104 B1605601 Nguyễn Thanh Thảo  19/05/1998 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

105 B1606469 Trần Thị Cẩm Giang  26/12/1998 MT16V4A1 Lâm sinh

106 B1606487 Lê Huỳnh Mai  09/11/1998 MT16V4A1 Lâm sinh

107 B1606489 Lê Ngọc Minh  28/11/1998 MT16V4A1 Lâm sinh

108 B1606490 Bùi Thị Cẩm Ngân  24/01/1998 MT16V4A1 Lâm sinh

109 B1606491 Đoàn Khánh Ngọc  11/02/1998 MT16V4A1 Lâm sinh

110 B1608739 Tiêu Hoàng Lến  16/11/1998 MT16X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

111 B1608768 Nguyễn Thị Mỹ Trinh  08/02/1997 MT16X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng Nợ KTX

112 B1608770 Thạch Trình  12/04/1996 MT16X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

113 B1609950 Trần Kim Liên  04/10/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng
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114 B1610211 Thái Phụng Anh  22/10/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng Nợ KTX Nợ TTHL

115 B1610215 Tô Mỹ Diệu  08/08/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

116 B1610217 Lý Thị Trinh  05/06/1998 MT1638A2 Khoa học môi trƣờng

117 B1610237 Nguyễn Đỗ Thành Sang  09/01/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng Nợ KTX

118 B1610248 Lƣu Thị Thanh Tuyền  06/08/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng Nợ KTX

119 C1700093 Ngô Huỳnh Đoàn  08/08/1995 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng Nợ KTX

120 C1700192 Đinh Công Bằng  05/09/1996 MT17X7L1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

121 C1700263 Nguyễn Minh Nhật  15/02/1996 MT17X7L2 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

122 C1700266 Nguyễn Thị Hồng Nhung  03/11/1996 MT17X7L2 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

123 C1800271 Phạm Ngọc Hải  13/07/1997 MT18X7L1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

124 C1800278 Phan Phƣớc Hoài  04/05/1997 MT18X7L1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng

125 C1800319 Chung Tình  27/02/1997 MT18X7L1 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng
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